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I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, tên giao dịch quốc tế là Haiha Confectionery Joint-Stock Company (HAIHACO). Công ty được thành lập ngày 25/12/1960, gần 50 năm phấn đấu và trưởng thành, từ một xưởng làm nước chấm và magi đã trở thành một trong những nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu Việt Nam với quy mô sản xuất lên tới 20.000 tấn sản phẩm/năm.


Năm 2003 Công ty thực hiện cổ phần hoá theo quyết định số 192/2003/QĐ-BCN ngày 14/11/2003 của Bộ Công nghiệp. Từ tháng 1/2004 Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003614 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20/01/2004 và thay đổi lần thứ hai ngày 13/08/2007.


Công ty được chấp thuận niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 312/QĐ-TTGDHN ngày 08/11/2007 của Giám đốc trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội và đã chính thức giao dịch từ ngày 20/11/2007.

Hiện nay Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà là một trong những thương hiệu bánh kẹo hàng đầu tại Việt Nam. Với sản lượng bình quân hàng năm trên 15.000 tấn, Hải Hà ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và khu vực. Các sản phẩm bánh kẹo mang thương hiệu HAIHACO như: Kẹo “Chew Hải Hà”, kẹo xốp mềm, kẹo Jelly “Chip Hải Hà”, bánh quy, bánh kem xốp… luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người tiêu dùng. 
2. Quá trình phát triển

· Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính bao gồm:

+ Sản xuất, kinh doanh bánh kẹo và chế biến thực phẩm;

+ Kinh doanh xuất nhập khẩu: nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, sản phẩm chuyên ngành, hàng hoá tiêu dùng và các sản phẩm hàng hoá khác;

+ Đầu tư xây dựng, cho thuê văn phòng, nhà ở, trung tâm thương mại;

- Tình hình hoạt động: Năm 2009, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và những biến động tại thị trường trong nước nên giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh, đặc biệt là đường kính – nguyên liệu chính để sản xuất bánh kẹo tăng đột biến (tăng gần 200% so với cùng kỳ năm trước) dẫn đến lợi nhuận của một số dòng sản phẩm bị giảm sút nghiêm trọng. Tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh (khoảng 10%) và hiện tượng khan hiếm USD thường xuyên xảy ra làm cho doanh nghiệp có những thời điểm không thể mua được ngoại tệ theo giá công bố của ngân hàng, ảnh hưởng lớn đến chi phí đầu vào. Trước tình hình đó, Ban điều hành đã đưa ra nhiều chính sách chiến lược nhằm tháo gỡ khó khăn như: chủ động giảm sản lượng của các dòng sản phẩm bình dân không có lợi nhuận để tập trung mở rộng thị trường vào các dòng sản phẩm cao cấp như dòng kẹo mềm “Chew Hải Hà”, Kẹo Jelly, Bánh Kem xốp và các sản phẩm sản xuất trên các dây chuyền mới, là những sản phẩm có doanh số lớn và tỷ suất lợi nhuận cao; Hợp lý hoá khâu sử dụng lao động, bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý; Đẩy mạnh công tác bán hàng, tập trung vào các mặt hàng chiến lược của Công ty; Tăng cường công tác quảng cáo tiếp thị đối với những mặt hàng mới, đẩy mạnh chào hàng xuất khẩu sang một số thị trường mới… Nhờ những sách lược đúng đắn và kịp thời nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn ổn định, các chỉ tiêu về doanh số, nộp ngân sách và lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch. 

3. Định hướng phát triển
Những thành tích HAIHACO đã đạt được trong thời gian qua cho phép khẳng định bánh kẹo do Công ty sản xuất sẽ tiếp tục chiếm ưu thế tại thị trường nội địa. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển để không chỉ giữ vững vị trí của mình mà còn phải nhắm đến cả thị trường dành cho người có thu nhập cao.

Trước nhu cầu trong và ngoài nước ngày càng tăng đối với những sản phẩm bánh kẹo có chất lượng cao, mẫu mã đẹp và tiện dụng, HAIHACO định hướng đầu tư  vào đổi mới trang thiết bị, phát triển thêm những dòng sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường và phù hợp với nhu cầu đổi mới công nghệ của Công ty, phấn đấu giữ vững vị trí là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành bánh kẹo Việt Nam.

Trong những năm tới, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh bộ phận nghiên cứu nhằm đa dạng hoá sản phẩm, tạo ra những sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và hướng tới xuất khẩu.

Xác định sản phẩm kẹo Chew, kẹo Jelly, kẹo xốp, bánh kem xốp, bánh mềm cao cấp và các sản phẩm dinh dưỡng là những sản phẩm chủ lực của HAIHACO. Tiếp tục cơ cấu danh mục sản phẩm, chú trọng các mặt hàng đem lại lợi nhuận cao.

Phát triển và nâng cao thương hiệu HAIHACO, liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm đưa thương hiệu Công ty trở thành một thương hiệu mạnh trong nước và khu vực.

Đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu ổn định hàng năm.

Kiện toàn bộ máy quản lý, phát triển nguồn nhân lực, thu hút lực lượng lao động giỏi, lành nghề. Không ngừng cải thiện điều kiện việc làm và các chế độ phúc lợi cho người lao động.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

· Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm và tình hình thực hiện so với kế hoạch.
· Doanh thu: 460,3 tỷ đồng đạt 102,3% kế hoạch đề ra, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

· Lợi nhuận trước thuế: 27,1 tỷ đồng đạt 116,8% so với kế hoạch, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.

· Lợi nhuận sau thuế: 20,4 tỷ đồng đạt 117% so với kế hoạch, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

· Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ là: 37,19%

· Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu là: 4,44%

· Thu nhập bình quân của CBCNV là: 3,5 triệu đồng/người/tháng, đạt 109% so với kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

· Cổ tức năm 2009: 15% 

· Những thay đổi chủ yếu trong năm:

· Về đầu tư: Tổng giá trị thực hiện đầu tư 8,94 tỷ đồng, đạt 34,4% so với kế hoạch 26 tỷ đồng. Do trong năm 2009 tình hình kinh tế có nhiều khó khăn, Công ty đã chủ trương giãn tiến độ đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm mới sang các năm tiếp theo, tập trung nguồn lực đẩy nhanh công tác tiêu thụ đối với các sản phẩm mà dây chuyền sản xuất mới đầu tư chưa khai thác được hết công suất thiết bị. Thực hiện dự án đầu tư dây chuyền sản xuất bánh mỳ, bánh ngọt cho hệ thống HAIHABAKERY, Công ty đã triển khai mở các cửa hàng tại Hà Nội và Việt trì để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng và nhằm mục tiêu khuyếch trương thương hiệu Hải Hà. Năm 2009, Công ty đã triển khai dự án xử lý nước thải, khí thải tại Hà Nội và tiếp tục triển khai nốt phần 2 của dự án này tại Nhà máy bánh kẹo Hải Hà I (Việt Trì).

Công ty đã ký thoả thuận thuê 4,7 ha đất cùng hạ tầng tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) ở Từ Sơn, Bắc Ninh để di dời bộ phận sản xuất trực tiếp tại Hà Nội. Đến hết năm 2009, Công ty đã chuyển gần 6 tỷ đồng tiền đặt cọc theo thoả thuận. Tiến độ lập dự án nhận đất và di dời sẽ thực hiện từng bước theo thời gian từ năm 2010 đến năm 2013.

· Về lao động và tiền lương: Đảm bảo thu nhập cho CNVCLĐ với mức bình quân năm 2009 là 3,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 16% so với năm 2008. Công ty tiếp tục thực hiện quy chế trả lương theo sản phẩm và vị trí công việc; Quân tâm đến đội ngũ công nhân kỹ thuật nòng cốt, có tay nghề, trình độ, đảm bảo chính sách, chế độ và thù lao hợp lý.
· Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:
Triển vọng phát triển:

Trong những năm gần đây, ngành bánh kẹo Việt Nam đã có những bước phát triển khá ổn định. Tham gia thị trường hiện nay có khoảng hơn 30 doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo có tên tuổi. HAIHACO là một trong năm nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu Việt Nam, là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của các Công ty như: Bibica, Kinh Đô miền Bắc với quy mô tương đương về thị phần, năng lực sản xuất và trình độ công nghệ.


Thương hiệu HAIHACO đã được đăng ký sở hữu bảo hộ công nghiệp tại Việt Nam và một số nước như: Trung Quốc, Lào, Campuchia, Malaysia, Nga, Singapore…

Nhiều sản phẩm của HAIHACO chiếm lĩnh thị trường từ khi mới xuất hiện, có hương vị thơm ngon đặc trưng như kẹo chew, kẹo mềm, kẹo jelly. Công ty đặc biệt chú trọng đến công nghệ và vấn đề bảo hộ độc quyền cho các dòng sản phẩm như Chew Hải Hà, Haihapop, Miniwaf, Chip Hải Hà, Snack Mimi và dòng sản phẩm bánh cao cấp Long pie… khiến lĩnh vực sản xuất bánh kẹo của HAIHACO có ưu thế vượt trội.


Sản phẩm của HAIHACO rất đa dạng về kiểu dáng và phong phú về chủng loại đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Mặt khác các sản phẩm Bánh kẹo Hải Hà luôn luôn có chất lượng đồng đều, ổn định nên được người tiêu dùng, đặc biệt là ở miền Bắc rất ưa chuộng. Thị phần của HAIHACO ở thị trường này rất lớn.

Kế hoạch trong tương lai

· Sau khi có giấy phép đầu tư của Ban quản lý Khu công nghiệp Bắc Ninh, Công ty sẽ chính thức ký Hợp đồng thuê đất tại Khu công nghiệp VSIP đồng thời tiến hành lập Dự án xây dựng đầu tư nhà máy mới để di dời bộ phận sản xuất tại Hà Nội.

· Về phương án sử dụng khu đất tại 25 Trương Định, Hà Nội: Công ty đang tiến hành chào các nhà đầu tư có tiềm lực và sẽ xem xét lựa chọn nhà đầu tư thích hợp nhất cho dự án liên kết sử dụng đất tại đây.

· Đại hội đồng cổ đông Công ty (tháng 3/2010) đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 với giá phát hành bằng 70% giá bình quân cổ phiếu HHC đang giao dịch trên thị trường chứng khoán 10 ngày trước ngày chốt danh sách. 

· Công ty sẽ đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ; đẩy mạnh bộ phận nghiên cứu nhằm đa dạng hoá sản phẩm, tạo ra những sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và hướng đến xuất khẩu, liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhằm đưa HAHACO trở thành một thương hiệu mạnh trong nước và khu vực.
· Công ty sẽ không ngừng cải thiện điều kiện việc làm và các chế độ phúc lợi cho người lao động. Duy trì sản xuất ổn định và phát triển, phấn đấu đạt mức tăng trưởng các chỉ tiêu tài chính từ 5 đến 10% cho các năm tiếp theo.

III. Báo cáo của Ban Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính tính đến thời điểm 31/12/2009:

· Kết quả các chỉ tiêu tài chính năm 2009 đạt được như sau:

	Stt
	Chỉ tiờu
	Đvt
	Năm 2009
	Năm  2008

	1
	Cơ cấu tài sản
	
	 
	 

	
	Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản
	%
	65,1
	61,7

	
	Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản
	%
	34,8
	38,3

	2
	Cơ cấu nguồn vốn
	
	
	

	
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
	%
	38,9
	47,42

	
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
	%
	57,5
	49,92

	3
	Khả năng thanh toán
	
	
	

	
	Khả năng thanh toán hiện hành
	Lần
	2,57
	2,1

	
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
	Lần
	1,73
	1,76

	
	Khả năng thanh toán nhanh
	Lần
	0,34
	0,32

	4
	Tỷ suất lợi nhuận
	
	
	

	
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trờn tổng tài sản
	%
	10,59
	9,25

	
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trờn vốn điều lệ
	%
	37,19
	34,7


- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Không có

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

+ Cổ phiếu thường: 
5.475.000

+ Cổ phiếu ưu đãi: 
0

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 

+ Cổ phiếu thường: 
5.475.000

+ Cổ phiếu ưu đãi: 
0

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: Không có

- Cổ tức năm 2009: 15% (1 cổ phần được nhận 1.500đồng)

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Mặc dù giá cả vật tư trong năm 2009 tăng rất mạnh, tỷ giá USD tăng cao ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả SXKD nhưng do có sự chủ động điều tiết giá bán hợp lý trong từng giai đoạn và tiến hành chính sách triệt để tiết kiệm trong các khâu của quá trình sản xuất nhằm giảm chi phí đầu vào, Công ty vẫn đảm bảo vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

	STT
	Nội dung
	Đơn vị

tính
	TH 2008
	KH 2009
	TH 2009
	Tỉ lệ (%)

	
	
	
	
	
	
	TH/KH
	TH/CKNT

	1
	Doanh thu bán hàng
	Tỷ đồng
	418
	450
	460,3
	102,3
	110

	2
	Nộp ngân sách
	Tỷ đồng
	25
	26
	34,9
	134
	140

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ đồng
	22,1
	23,2
	27,1
	116,8
	122,6

	4
	Lợi nhuận sau thuế
	Tỷ đồng
	19
	17,4
	20,4
	117
	107

	5
	Giá trị xuất khẩu
	Nghìn USD
	387
	400
	429
	107
	111

	6
	Thu nhập bình quân
(nghìn đồng)
	Triệu đồng
	3
	3,2
	3,5
	109
	116


3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được:

* Về định hướng sản phẩm: Chủ trương tiếp tục chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng: giảm sản lượng của các dòng sản phẩm thông thường lợi nhuận thấp, tăng dần tỷ trọng các dòng sản phẩm cao cấp và các sản phẩm trên các dây chuyền mới – là những sản phẩm có doanh số lớn và tỷ suất lợi nhuận cao.

* Về đầu tư: 

- Công ty đã ký thoả thuận thuê đất tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) tại Từ Sơn, Bắc Ninh và đang tiến hành các thủ tục xin đăng ký đầu tư xây dựng nhà máy mới và lập dự án di dời bộ phận sản xuất trực tiếp tại Hà Nội sang khu công nghiệp VSIP.

- Để tập trung nguồn lực đẩy nhanh công tác tiêu thụ đối với một số dòng sản phẩm trên dây chuyền mới đầu tư chưa khai thác được hết công suất thiết bị, Công ty đã chủ trương giãn tiến độ đầu tư dây chuyền sản xuất mới sang các năm tiếp theo, tập trung nhân lực và tài chính để khai thác triệt để công suất thiết bị của các dự án đã đầu tư.
* Về công tác tiêu thụ và thị trường:

- Củng cố và phát triển thị trường, từng bước điều chỉnh chính sách giá phù hợp với biến động chung của nền kinh tế.

- Đẩy mạnh công tác bán hàng, tập trung vào các mặt hàng chiến lược của Công ty, tăng cường công tác quảng cáo tiếp thị đối với những mặt hàng mới, đẩy mạnh chào hàng xuất khẩu sang một số thị trường mới.

- Đẩy mạnh công tác bán lẻ trực tiếp để khuyếch trương thương hiệu

- Đầu tư cho hệ thống cửa hàng HAIHABAKERY nhằm quảng bá rộng rãi thương hiệu HAIHACO  trên thị trường, phát triển các dòng sản phẩm bánh mỳ, bánh ngọt để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

* Về chính sách đối với người lao động:

- Hợp lý hoá khâu sử dụng lao động, bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý đảm bảo mùa hè người lao động vẫn có việc làm và mùa cao điểm hạn chế tuyển lao động thời vụ.

- Lương bình quân: 3,5 triệu đồng/người/tháng

- Chính sách đào tạo: Công ty thường xuyên tiến hành các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lao động. Quỹ đào tạo trung bình trên 200 triệu đồng/năm.

- Các chính sách khác cho cán bộ công nhân viên được Công ty thực hiện theo đúng Luật Lao động.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Mục tiêu hoạt động của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà trong các năm tới là giữ vững và nâng cao vị thế Nhà sản xuất Bánh kẹo hàng đầu của Việt Nam với doanh thu hằng năm tăng trên 10%. 
Các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2010:

· Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2010

	STT
	Các chỉ tiêu
	ĐVT
	Thực hiện

2009
	Kế hoạch 2010
	Tỷ lệ

%

	1
	Doanh thu bán hàng
	Tỷ.đồng
	460,3
	485
	105

	2
	Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ.đồng
	27,1
	25
	92,3

	3
	Lợi nhuận sau thuế
	Tỷ.đồng
	20,3
	18,75
	92,3

	4
	Vốn chủ sở hữu
	Tỷ.đồng
	110
	158
	143

	5
	Vốn điều lệ
	Tỷ. đồng
	54,75
	82,12
	150

	6
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế :
	
	
	
	

	
	Trên doanh thu bán hàng
	%
	5,8
	5,1
	

	
	Trên vốn chủ sở hữu
	%
	24,5
	16
	

	
	Trên vốn điều lệ
	%
	49,6
	30
	

	7
	Nộp ngân sách
	Tỷ. đồng
	34,9
	36
	105

	8
	Thu nhập bình quân           
	đồng/người/ tháng
	3.500.000
	3.700.000
	105

	9
	Cổ tức dự kiến
	Tỷ. đồng
	8.2
	9,855
	120

	
	
	%
	15
	12
	


· Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2010

· Năm 2010 Công ty tiến hành lập Dự án di dời nhà máy tại Hà Nội và đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh.

· Các hạng mục dự kiến đầu tư trong năm 2010 :               

   ĐV tính: VNĐ

	STT
	Hạng mục
	Kế hoạch 2010



	1
	Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải giai đoạn II tại Việt Trì
	3.500.000.000

	2
	Đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất kẹo jelly tại Việt trì 
	8.000.000.000

	3
	Đầu tư nâng cấp thiết bị cắt bánh của dây chuyền bánh mềm 
	3.000.000.000

	4
	Đầu tư bổ sung máy gói kẹo que 
	2.000.000.000

	5
	Đầu tư thêm 2 dây chuyền sản xuất bánh Miniwaf tại Việt trì 
	2.000.000.000

	6
	Các thiết bị phụ trợ khác 
	1.500.000.000

	7
	Trả tiền thuê đất tại khu công nghiệp 2 đợt trong năm 2010
	22.000.000.000

	
	Tổng cộng
	42.000.000.000


· Quảng bá thương hiệu Hải Hà:

· Công ty dự kiến sẽ đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho việc quảng bá thương hiệu với nhiều hình thức đa dạng như: Triển khai các cửa hàng thuộc hệ thống siêu thị bánh kẹo HAIHABAKERY nhằm đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng, đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý; Xúc tiến các hoạt động xây dựng thương hiệu và các nhãn hiệu sản phẩm để giữ vững vị trí của doanh nghiệp trên thị trường; Ra mắt nhiều chương trình quảng bá thương hiệu và khuyến mại độc đáo với mong muốn giúp người tiêu dùng đưa ra lựa chọn ưu tiên đối với sản phẩm của HAIHACO.

Để đạt được mục tiêu trên, Công ty xác định các biện pháp chủ yếu để thực hiện:

· Tiến hành lập Dự án di dời nhà máy tại Hà Nội và đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh. Thành lập ban quản lý dự án để thực hiện việc di chuyển bộ phận sản xuất trực tiếp tại Hà nội ra khu công nghiệp theo tiến độ đã định và tìm kiếm đối tác để liên doanh liên kết nhằm sử dụng có hiệu quả nhất khu đất tại 25 Trương Định.

· Tập trung sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm có thế mạnh, chiếm ưu thế trên thị trường, các sản phẩm có giá trị cao, lợi nhuận lớn, có khả năng cạnh tranh tốt. Tập trung nghiên cứu phát triển nhóm sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng và chức năng.

· Chỉ đạo triệt để tiết kiệm, tăng năng suất lao động để tăng cường khả năng  cạnh tranh của doanh nghiệp, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

· Đẩy mạnh công tác xuất khẩu, mở thêm các thị trường xuất khẩu mới, phấn đấu tăng kim ngạch xuất khẩu 20% so với năm 2009.

· Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và các chỉ tiêu quan trọng khác. Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm cũng như mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thực hiện đúng theo yêu cầu của hệ thống đảm bảo chất lượng ISO 9001: 2000. 

· Xúc tiến các hoạt động xây dựng thương hiệu và các nhãn hiệu sản phẩm để giữ vững vị trí của doanh nghiệp trên thị trường: từ các bộ phận thiết kế sản phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm, sản xuất, bán hàng, tiếp thị sẽ phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong vấn đề xây dựng thương hiệu.

· Chương trình quảng cáo tiếp thị: thực hiện các chương trình quảng cáo trên các đài truyền hình trung ương và địa phương cho các nhãn hàng mới theo các chiến dịch đưa sản phẩm ra thị trường, xây dựng các chương trình phóng sự giới thiệu về công ty góp phần nâng cao giá trị thương hiệu. Quảng cáo trên hệ thống radio, quảng cáo trên xe buýt, quảng cáo tiếp thị tại các Hội chợ, các chương trình tiếp thị trực tiếp giới thiệu sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng.

· Tiếp tục mở rộng tiêu thụ tại các thị trường mà sản phẩm của Công ty tiêu thụ còn yếu so với tiềm năng. Đặc biệt là thị trường các tỉnh phía Nam .

· Quan tâm hơn nữa vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm hạn chế tối đa những biến cố về chất lượng có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của công ty.

IV. Báo cáo Tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán (đính kèm theo trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà - được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Việt Nam)

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập:
· Đơn vị kiểm toán độc lập: Cụng ty TNHH kiểm toỏn và kế toỏn Việt Nam
  (VAAC)

· Ý kiến kiểm toán độc lập:
Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đó thực hiện cụng việc kiểm toỏn theo cỏc Chuẩn mực Kiểm toỏn Việt Nam. Cỏc Chuẩn mực này yờu cầu chỳng tụi phải lập kế hoạch và thực hiện cụng việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng Bỏo cỏo tài chớnh khụng cú cỏc sai sút trọng yếu. Cụng việc kiểm toỏn bao gồm việc kiểm tra, trờn cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và các Thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và những ước tính quan trọng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá về việc trỡnh bày cỏc thụng tin trờn Bỏo cỏo tài chớnh. Chỳng tụi tin tưởng rằng công việc kiểm toán đó cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chỳng tụi
í kiến của kiểm toỏn viờn :

Theo ý kiến chỳng tụi bỏo cỏo tài chớnh của Cụng ty Cổ phần bỏnh kẹo Hải Hà đó phản ỏnh trung thực và hợp lý trờn cỏc khớa cạnh trọng yếu về tỡnh hỡnh tài chớnh của cụng ty tại ngày 31/12/2009, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tỡnh hỡnh lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt nam và các qui định hiện hành khỏc về kế toỏn tại Việt Nam .
2. Kiểm toán nội bộ: Hiện nay Công ty chưa  có bộ phận kiểm toán nội bộ, thay vào đó Ban Kiểm soát chính là bộ phận thực hiện nhiệm vụ này.

Ý kiến của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty:

Một số chỉ tiờu tài chớnh và kết quả SXKD cơ bản:       


[image: image1.emf]Chỉ tiêu 12/31/2009 12/31/2008 Tăng,giảm -

A. Tài sản ngắn hạn

125.347.979.979 126.805.846.336 -1.457.866.357

1. Tiền

19.698.118.943 23.440.492.160 -3.742.373.217

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

5.000.000.000 0 5.000.000.000

3. các khoản phải thu ngắn hạn

27.809.483.656 25.060.413.994 2.749.069.662

4. Hàng tồn  kho

70.986.958.124 76.931.116.642 -5.944.158.518

5. Tài sản ngắn hạn khác

1.853.419.256 1.373.823.540 479.595.716

B. Tài sản dài hạn

67.002.174.906 78.483.362.320 -11.481.187.414

1. Các khoản phải thu dài hạn

0 0 0

2. Tài sản cố định

62.304.158.025 74.311.667.074 -12.007.509.049

3. Bất động sản đầu tư

0 0 0

4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

0 0

4. Chi phí XDCB dở dang

136.227.927 136.227.927 0

5. Tài sản dài hạn khác

4.561.788.954 4.035.467.319 526.321.635

Tổng cộng tài sản

192.350.154.885 205.289.208.656 -12.939.053.771

A. Nợ phải trả

74.810.062.186 97.359.762.315 -22.549.700.129

1. Nợ ngắn hạn

72.406.308.656 71.662.891.725 743.416.931

2. Nợ dài hạn

2.403.753.530 25.696.870.590 -23.293.117.060

B. Nguồn vốn

117.540.092.699 107.929.446.341 9.610.646.358

1. Nguồn vốn chủ sở hữu

110.736.458.811 102.488.111.160 8.248.347.651

2. Nguồn kinh phí, qũy khác

6.803.633.888 5.441.335.181 1.362.298.707

Tổng cộng nguồn vốn

192.350.154.885 205.289.208.656 -12.939.053.771

   
[image: image2.emf]Kết quả sản xuất kinh doanh Năm 2009 Năm 2008 Tăng, giảm -

1.Tổng Doanh thu 

462.754.505.397           421.324.650.435          41.429.854.962          

- Doanh thu thuần về bán hàng

458.601.900.972               416.004.825.417              42.597.075.555             

- Doanh thu HĐTC

1.338.799.554                   699.970.715                     638.828.839                  

- Thu nhập khác

2.813.804.871                   4.619.854.303                  (1.806.049.432)              

2.Tổng chi phí

435.603.753.217           399.240.183.434          36.363.569.783          

3.Tổng lợi nhuận trước thuế

27.150.752.180              22.084.467.001             5.066.285.179            

4.Lợi nhuận sau thuế TNDN

20.363.064.134              18.992.641.620             1.370.422.514            


 Phân tích đánh giá:

- Doanh thu bỏn hàng năm 2009 (460,38 tỷ đồng) đạt 102,31% so với kế hoạch (450 tỷ đồng); tăng 9,92% (tương ứng tăng 41,56 tỷ đồng) so với năm 2008. Tổng chi phớ tăng 9,11% (tương ứng tăng 36,36 tỷ đồng) so với năm 2008. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2009 (27,15 tỷ đồng) đạt 117,03% so với kế hoạch (23,2 tỷ đồng) và tăng 22,94 % (tương ứng tăng 5,06 tỷ đồng) so với năm 2008. 

-  Việc tuân thủ qui định hiện hành và thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT: Hội đồng Quản trị đó tớch cực triển khai cỏc quyết nghị của Đại hội; Tổng Giám đốc đó nghiờm tỳc thực hiện và tớch cực triển khai cỏc chương trỡnh cơ bản của năm 2009.

- Cụng tỏc tổ chức họp và ban hành Nghị quyết: Hội đồng quản trị đó nghiờm tỳc tổ chức cỏc phiờn họp thường kỳ, có các quyết định đúng đắn cho Công ty hoạt động có hiệu quả.

- Công tác điều hành Công ty: Tổng Giám đốc đó tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty. 

VI. Các Công ty có liên quan

· Tổ chức nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty CP bánh kẹo Hải Hà:  

 Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam

+ Địa chỉ: 



25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+ Số lượng cổ phần sở hữu: 
2.792.250

+ Giá trị theo mệnh giá: 

27.922.500.000 đồng

+ Tỷ lệ sở hữu: 


51%

· Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Công ty nắm giữ: Không có.

· Đầu tư vào các công ty có liên quan: Không có.

VII. Tổ chức và nhân sự

a. Cơ cấu tổ chức của Công ty: 

Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp 2005. Các hoạt động của Công ty tuân theo Luật Doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty. Điều lệ Công ty bản sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/03/2007 là cơ sở chi phối cho mọi hoạt động của Công ty.

Trụ sở, chi nhánh Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

+ Trụ sở chính: 25 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

+ Chi nhánh miền Nam: Lô 27, đường Tân Tạo, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

+ Chi nhánh miền Trung: 134 đường Phan Thanh, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

+ Các nhà máy, xí nghiệp sản xuất tại Hà Nội, Việt Trì và Nam Định.

b. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

1. Ông Trần Hồng Thanh – Tổng giám đốc

- Họ và tên: 

Trần Hồng Thanh

- Giới tính: 

Nam

- Ngày sinh: 

06/07/1963

- Quốc tịch: 

Việt Nam

- Dân tộc: 

Kinh

- Quê quán: 

Triệu Phong, Quảng Trị

- Địa chỉ thường trú: Số 30 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Số CMND: 
010981593 
do Công an Hà Nội 
cấp ngày 30/11/2005

- Trình độ văn hoá: 

Đại học

- Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân kinh tế

- Quá trình công tác:

Tháng 02/1985 đến tháng 05/1994: Cán bộ phòng Kế hoạch nhà máy kẹo Hải Hà.

Tháng 06/1994 đến tháng 10/1995: Phó phòng Kinh doanh Công ty bánh kẹo Hải Hà.

Tháng 11/1995 đến tháng 02/1999: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty bánh kẹo Hải Hà.

Tháng 03/1999 đến 1/2004: Phó Tổng giám đốc Công ty bánh kẹo Hải Hà.

Tháng 02/2004 đến 12/2004: Phó Tổng giám đốc, uỷ viên HĐQT Công ty CP bánh kẹo Hải Hà.

Tháng 01/2005 đến nay: Tổng Giám đốc, uỷ viên HĐQT Công ty; Tháng 4/2008: Bí thư Đảng uỷ Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà.

2. Ông Quách Đại Đắc – Phó Tổng Giám đốc

· Họ và tên: 


Quách Đại Đắc

· Giới tính: 


Nam

· Ngày sinh: 


06/10/1950

· Quốc tịch: 


Việt Nam

· Dân tộc: 


Kinh

· Quê quán: 


Thanh Xá, Thanh Hà, Hải Dương

· Địa chỉ thường trú: P206 – D5 phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

· Số CMND: 011108368 do Công an Hà Nội cấp ngày 04/06/2003

· Trình độ văn hoá: 

Đại học

· Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:

Tháng 12/1978 đến tháng 04/1983: Nhân viên phòng Tài vụ Nhà máy thực phẩm Hải Hà.

Tháng 05/1983 đến tháng 02/1987: Phó phòng Tài vụ Nhà máy thực phẩm Hải Hà.

Tháng 03/1987 đến tháng 11/1989: Trưởng phòng Tài vụ Công ty bánh kẹo Hải Hà.

Tháng 12/1989 đến tháng 02/1999: Kế toán trưởng Công ty bánh kẹo Hải Hà

Tháng 03/1999 đến tháng 01/2004: Phó Tổng giám đốc tài chính Công ty bánh kẹo Hải Hà.

Tháng 02/2004 đến nay: Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc tài chính Công ty bánh kẹo Hải Hà.

3. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Phó Tổng giám đốc

· Họ và tên: 


Nguyễn Thị Kim Hoa

· Giới tính: 


Nữ

· Ngày sinh: 


09/06/1965

· Quốc tịch: 


Việt Nam

· Dân tộc: 


Kinh

· Quê quán: 


Đại Cường, Ứng hoà, Hà Tây

· Địa chỉ thường trú: Phòng 653 – H6 phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

· Số CMND: 
011077544 
do Công an Hà Nội cấp ngày 11/04/2009

· Trình độ văn hoá: 

Đại học

· Trình độ chuyên môn: 
Kỹ sư công nghệ thực phẩm

· Quá trình công tác:

Tháng 04/1989 đến tháng 06/1999: Cán bộ kỹ thuật Công ty bánh kẹo Hải Hà.

Tháng 07/1999 đến 08/2001: Phó phòng Kỹ thuật đầu tư và phát triển Công ty bánh kẹo Hải Hà.

Tháng 09/2001 đến tháng 01/2004: Trưởng phòng Kỹ thuật đầu tư và phát triển Công ty bánh kẹo Hải Hà.

Tháng 02/2004 đến tháng 01/2005: Uỷ viên HĐQT, Trưởng phòng Kỹ thuật đầu tư và phát triển Công ty CP bánh kẹo Hải Hà.

Tháng 02/2005 đến nay: Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà.

c. Thay đổi Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong năm: Không

d. Quyền lợi của Ban giám đốc:

· Tiền Lương, thưởng: Được hưởng đầy đủ các khoản tiền lương, thưởng, tiền ăn giữa ca theo chế độ, ngoài ra không có khoản thu nhập nào khác.

e. Lao động:

· Số lượng cán bộ công nhân viên:  1.258 người
· Chính sách đối với người lao động: 

+ Chế độ làm việc: Công ty luôn thực hiện đảm bảo tuân thủ các chế độ đối với người lao động trong Công ty theo  các quy định trong Thoả ước lao động tập thể của Công ty và đúng  Luật Lao động.

+ Chính sách đào tạo: Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Việc đào tạo thường được tiến hành tại Công ty, ngoài ra Công ty cũng thường xuyên cử cán bộ công nhân viên đi học nâng cao tại các trường đại học, các trung tâm hoặc tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn để cập nhập kiến thức, thông tin mới.

+ Chính sách lương, thưởng và phúc lợi
 Công ty xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng theo ngành nghề hoạt động và đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước phù hợp với trình độ, năng lực và công việc của từng người. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2009 là 3,5 triệu đồng/người/tháng. Cụ thể:

 
Đối với lao động trực tiếp sản xuất: trả lương theo sản phẩm; Có phụ cấp cho số CNKT có tay nghề cao.

Đối với lao động gián tiếp: Trả lương theo vị trí và hiệu quả công việc. Có chế độ lương, thưởng và phụ cấp trách nhiệm, công tác phí cho những cán bộ, CNV đi công tác tại các thị trường vùng sâu vùng xa.

f. Trong năm không có thay đổi gì về thành viên Hội đồng quản trị, Ban   Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng.

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Hội đồng quản trị: 5 người (trong đó có 02 thành viên độc lập không điều hành).

Cơ cấu: 3 người đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty, 2 người đại diện cho số lượng cổ đông thiểu số.

- Ban Kiểm soát: 3 người (trong đó có 03 thành viên độc lập không điều hành).

Cơ cấu: Trưởng Ban kiểm soát là cán bộ của TCT Thuốc lá Việt Nam, 1 thành viên là cán bộ công đoàn Công ty, 1 thành viên là chuyên viên phòng Tài vụ Công ty.

1.1 Hoạt động của HĐQT: 

Hoạt động theo Điều lệ Công ty, quy chế làm việc của HĐQT và Luật doanh nghiệp. Năm 2009 là năm thứ 3 của nhiệm kỳ (2007-2011), vì vậy không có sự biến động về nhân sự. 

HĐQT đã ban hành Quy chế quản trị Công ty nhằm mục đích nâng cao hiệu lực của công tác quản lý. Trong hoàn cảnh thị trường đầy biến động, HĐQT đã năng động hơn, nhạy bén hơn và theo sát các hoạt động của Công ty. Tại các kỳ họp, từng thành viên với kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao đã đưa ra những nhận định, đánh giá tình hình và vạch ra những định hướng, biện pháp chiến lược tháo gỡ những khó khăn để thực hiện các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua. Cụ thể, trong năm 2009 và đầu năm 2010, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 phiên họp với các nội dung cụ thể của từng phiên như sau:

+ Ngày 06/3/2009

Thông qua các nội dung sau: Kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên; Thông qua các báo cáo trình tại ĐHĐ cổ đông; Quyết định mức thanh toán cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt là 15% (trong đó: đã tạm ứng cổ tức là 12%, còn thanh toán nốt 3%, thực hiện vào tháng 4/2009); Thông qua Quy chế quản trị Công ty.

+ Ngày 19/3/2009

Thông qua các nội dung sau: Công tác chuẩn bị đại hội cổ đông; Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty.

+ Ngày 24/7/2009

Thông qua các nội dung sau: Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm của Công ty và phương hướng 6 tháng cuối năm 2009; HĐQT uỷ quyền cho Tổng giám đốc được ký các hợp đồng, chứng từ liên quan đến việc vay nợ và việc thực hiện mọi khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Thông qua Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

+ Ngày 30/10/2009

Thông qua các nội dung sau: Báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty 9 tháng đầu năm và phương hướng 3 tháng cuối năm 2009; Công tác tổ chức cán bộ; Việc quản lý sử dụng đất của Công ty.

+ Ngày 23/2/2010

Thông qua các nội dung sau: Kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên; Thông qua Kế hoạch xây dựng nhà máy mới và di dời nhà máy cũ; Công tác tổ chức: Thành lập phòng phát triển dự án và bổ nhiệm cán bộ; Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để trả tiền thuê đất tại Khu công nghiệp.

 + Ngày 10/3/2010

Thông qua các nội dung sau: Thông qua các tài liệu, văn bản trình tại ĐHĐCĐ; Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Phú để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 cho Công ty.

Ngoài ra, có các Phiếu xin ý kiến bằng văn bản để quyết định mức thanh toán cổ tức năm 2009 là 15% và thống nhất lựa chọn thuê đất tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore để di chuyển khu vực sản xuất tại Hà Nội.

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát: 

Theo quy chế hoạt động của BKS, Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và quy định hiện hành.

Ban Kiểm soát họp định kỳ một quý một lần. Nội dung các cuộc họp thường kỳ là lấy ý kiến các thành viên của Ban để xem xét việc chấp hành của Công ty CP bánh kẹo Hải Hà theo các chính sách, chế độ của Nhà nước; tính hợp lý của các số liệu được trình bày trên báo cáo tài chính; Thực hiện việc kiểm soát theo các chuẩn mực kế toán Việt nam. 

Cụ thể hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2009:

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2009;
- Thẩm định báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà về việc đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2009 trước khi trỡnh đại hội đồng cổ đông trong phiên họp ngày  27/03/2010;
- Tham gia ý kiến trong lựa chọn cụng ty kiểm toỏn báo cáo tài chính năm 2009 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành của nhà nước, công ty trong công tác hạch toán kế toán, quản lý tài chớnh và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản;

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT công ty theo thư mời;

- Trong năm Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010:

-  Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty; thực hiện các công việc khác theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành.

- Rà soát Điều lệ Công ty, hệ thống văn bản quy định của Công ty kiến nghị sửa đổi cho phù hợp các quy định Nhà nước hiện hành và nõng cao hiệu quả Cụng ty.

- Kiểm tra thực hiện các quy định về hạch toán kế toán, quản lý tài chớnh, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, huy động vốn, mua nguyên vật liệu tại các xí nghiệp, chi nhánh và văn phũng Cụng ty.

1.3. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: 

Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy định quản lý của Công ty; Bổ sung hoặc sửa đổi cho phù hợp với các quy định Nhà nước hiện hành và nâng cao hiệu quả kinh doanh Công ty. Thực hiện tốt quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
1.4. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT, BKS: 

-   Thù lao cho mỗi thành viên HĐQT là 2.500.000đ/tháng. 

-  Thù lao cho Trưởng BKS là 1.600.000đ/tháng, các thành viên còn lại là 800.000đ/tháng.

1.5. Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: 

- Hội đồng quản trị: 
5/5 thành viên

- Ban TGĐ: 

3/3 thành viên

- Ban Kiểm soát: 
3/3 thành viên

1.6. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT:

-   Ông Quách Đại Đắc – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà: 

+ Sở hữu cá nhân: 


4.065 CP chiếm tỷ lệ 0,074%         

+ Sở hữu đại diện Nhà nước: 
930.750 CP chiếm tỷ lệ 17%

· Ông Trần Hồng Thanh – Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà: 

+ Sở hữu cá nhân: 


142.020 CP chiếm tỷ lệ 2,6%

+ Sở hữu đại diện Nhà nước: 
930.750 CP chiếm tỷ lệ 17%

-   Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà: 

+ Sở hữu cá nhân: 


75.000 CP chiếm tỷ lệ 1,38%

-   Ông Nguyễn Hà Nam – Uỷ viên HĐQT, Chánh Văn phòng Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà: 

+ Sở hữu cá nhân: 


2.580 CP chiếm tỷ lệ 0,05%

-   Bà Trần Thị Hoàng Mai – Uỷ viên HĐQT, Trưởng phòng tổ chức nhân sự Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam: 

+ Sở hữu đại diện Nhà nước: 
930.750 CP chiếm tỷ lệ 17%

1.7. Thông tin về các giao dịch cổ phiếu:

- Cổ đông lớn: Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt 

+ Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 383.900 cổ phiếu, chiếm 7,01%.

+ Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 271.800 cổ phiếu, chiếm 4,96%.

+ Ngày thay đổi sở hữu: 19/03/2010

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn 

(Chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 26/02/2010)

2.1 Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước

a- Tổ chức

-  Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam

+ Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+ Ngành nghề hoạt động: Sản xuất, chế biến và kinh doanh thuốc lá; Kinh doanh trong ngành công nghiệp thực phẩm, ngân hàng, sản xuất nước tinh khiết, sản xuất rượu, sản xuất trà giải độc, đầu tư vào ngành bảo hiểm…

+ Số lượng cổ phần sở hữu: 
2.792.250 CP

+ Giá trị theo mệnh giá: 
27.922.500.000 đồng

+ Tỷ lệ sở hữu: 


51%

· Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

+ Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

+ Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính; lưu ký chứng khoán

+ Số lượng cổ phần sở hữu: 
383.900 CP

+ Giá trị theo mệnh giá: 
3.839.000đồng

+ Tỷ lệ sở hữu: 


7,01%

· 8 tổ chức khác bao gồm:

+ Số lượng cổ phần sở hữu: 
7.175 CP

+ Giá trị theo mệnh giá: 
71.750.000đồng

+ Tỷ lệ sở hữu: 


0,13%

b- Cá nhân

- Cá nhân: 1.044 người

+ Số lượng cổ phần sở hữu: 
2.284.875 CP

+ Giá trị theo mệnh giá: 
22.848.750.000 đồng

+ Tỷ lệ sở hữu: 


41,73%

2.2 Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài

 a- Tổ chức: 01 tổ chức của Nhật Bản 

+ Số lượng cổ phần sở hữu: 
1.000 CP

+ Giá trị theo mệnh giá: 
10.000.000 đồng

+ Tỷ lệ sở hữu: 


0,02%

b- Cá nhân

- Cá nhân: 6 người
+ Số lượng cổ phần sở hữu: 
5.800 CP
+ Giá trị theo mệnh giá: 
58.000.000 đồng

+ Tỷ lệ sở hữu: 


0,11%

Nơi nhận: 




            TỔNG GIÁM ĐỐC (đã ký)
· UBCKNN;

· Sở giao dịch chứng khoán HN;
· HĐQT; BKS;
· Lưu: VT, VP.
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		Chỉ tiêu		12/31/09		12/31/08		Tăng,giảm -

		A. Tài sản ngắn hạn		125,347,979,979		126,805,846,336		-1,457,866,357

		1. Tiền		19,698,118,943		23,440,492,160		-3,742,373,217

		2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		5,000,000,000		0		5,000,000,000

		3. các khoản phải thu ngắn hạn		27,809,483,656		25,060,413,994		2,749,069,662

		4. Hàng tồn  kho		70,986,958,124		76,931,116,642		-5,944,158,518

		5. Tài sản ngắn hạn khác		1,853,419,256		1,373,823,540		479,595,716

		B. Tài sản dài hạn		67,002,174,906		78,483,362,320		-11,481,187,414

		1. Các khoản phải thu dài hạn		0		0		0

		2. Tài sản cố định		62,304,158,025		74,311,667,074		-12,007,509,049

		3. Bất động sản đầu tư		0		0		0

		4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn				0		0

		4. Chi phí XDCB dở dang		136,227,927		136,227,927		0

		5. Tài sản dài hạn khác		4,561,788,954		4,035,467,319		526,321,635

		Tổng cộng tài sản		192,350,154,885		205,289,208,656		-12,939,053,771

		A. Nợ phải trả		74,810,062,186		97,359,762,315		-22,549,700,129

		1. Nợ ngắn hạn		72,406,308,656		71,662,891,725		743,416,931

		2. Nợ dài hạn		2,403,753,530		25,696,870,590		-23,293,117,060

		B. Nguồn vốn		117,540,092,699		107,929,446,341		9,610,646,358

		1. Nguồn vốn chủ sở hữu		110,736,458,811		102,488,111,160		8,248,347,651

		2. Nguồn kinh phí, qũy khác		6,803,633,888		5,441,335,181		1,362,298,707

		Tổng cộng nguồn vốn		192,350,154,885		205,289,208,656		-12,939,053,771
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		Kết quả sản xuất kinh doanh		Năm 2009		Năm 2008		Tăng, giảm -

		1.Tổng Doanh thu		462,754,505,397		421,324,650,435		41,429,854,962

		- Doanh thu thuần về bán hàng		458,601,900,972		416,004,825,417		42,597,075,555

		- Doanh thu HĐTC		1,338,799,554		699,970,715		638,828,839

		- Thu nhập khác		2,813,804,871		4,619,854,303		(1,806,049,432)

		2.Tổng chi phí		435,603,753,217		399,240,183,434		36,363,569,783

		3.Tổng lợi nhuận trước thuế		27,150,752,180		22,084,467,001		5,066,285,179

		4.Lợi nhuận sau thuế TNDN		20,363,064,134		18,992,641,620		1,370,422,514






